
BẢNG KÊ
Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện

nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước

STT Nội dung Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

I Đồ viếng 8.578.000

1 Vòng Hoa Vòng 1 800.000 800.000
2 Hoa Hồng để mộ Bông 90 6.000 540.000
3 Hoa tươi Khay 2 200.000 400.000
4 Hương to Bó 1 100.000 100.000

5 Hương nhỏ Bó 60 15.000 900.000

6 Tiền vàng Lễ 90 5.000 450.000

7 Cốc nến to Chiếc 2 40.000 80.000

8 Cốc nến nhỏ Chiếc 90 6.000 540.000

9 Trả tiền công thuê, cung ứng
và làm đồ lễ (mâm xôi gà) Mâm 1 1.650.000 1.650.000

10 Mâm ngũ quả Mâm 1 500.000 500.000

11 Giò lụa Kg 2 264.000 528.000

12 Rượu trắng Chai 3 75.000 225.000

13 Bia, nước ngọt các loại Lon 25 15.000 375.000

14 Bánh chocopie Hộp 3 130.000 390.000

15 Bánh custas Hộp 3 130.000 390.000

16 Kẹo Gói 5 50.000 250.000

17 Gạo tẻ Kg 2 20.000 40.000

18 Thuốc lá Bao 3 15.000 45.000

19 Chè Kg 0,5 150.000 75.000

20 Nước lọc Kiện 3 100.000 300.000

II Dụng cụ dọn vệ sinh 400.000

1 Khăn lau Chiếc 20 20.000 400.000

Cộng (I) + (II) 8.978.000

(Bằng chữ: Tám triệu, chín trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn)
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